
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

CHÀO CỜ 1 Văn - Đỗ Linh 1 Toán - Quỳnh 1 Địa - Lan 1 Hóa -Ánh 1

Sinh - Hoa 2 Văn - Đỗ Linh 2 TNHN - Quỳnh 2 Văn - Đỗ Linh 2 Hóa -Ánh 2

Sinh - Hoa 3 Lý - H.Anh 3 Văn - Đỗ Linh 3 TNHN - SH 3 Toán - Quỳnh 3

Toán - Quỳnh 4 Toán - Quỳnh 4 Sử - Tài 4 Địa - Lan 4 Sử - Tài 4

Toán - Quỳnh 5 Lý - H.Anh 5 Văn - Đỗ Linh 5 Toán - Quỳnh 5 Sử - Tài 5

CHÀO CỜ 1 Lý - H.Anh 1 Sử - Nguyệt 1 Văn - Đỗ Linh 1 Toán - Quỳnh 1

Văn - Đ.Linh 2 Lý - H.Anh 2 Sử - Nguyệt 2 Toán - Quỳnh 2 Toán - Quỳnh 2

Văn - Đ.Linh 3 Toán - Quỳnh 3 Toán - Quỳnh 3 Địa - Lan 3 Sử - Nguyệt 3

Sinh - Hoa 4 Địa - Lan 4 Văn - Đ.Linh 4 TNHN - Hoa 4 Hóa - Ánh 4

Sinh - Hoa 5 Toán - Quỳnh 5 Văn - Đ.Linh 5 TNHN - SH 5 Hóa - Ánh 5

CHÀO CỜ 1 CN - Xắc 1 Văn - Đỗ Linh 1 Toán - Nam 1 Văn - Đ.Linh 1

Toán -  Nam 2 CN - Xắc 2 Sử - Thúy 2 Địa - Lan 2 TNHN - SH 2

Toán -  Nam 3 KTPL - Tùng 3 Sử - Thúy 3 TNHN - Linh 3 Sử - Thúy 3

Văn - Đỗ Linh 4 KTPL - Tùng 4 4 Toán - Nam 4 Tin - Yến 4

Văn - Đỗ Linh 5 Địa - Lan 5 5 5 Tin - Yến 5
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Sáng

Chiều
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Sáng
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Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN HÓA THPT

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

10T1

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

CHÀO CỜ 1 Địa - Lan 1 Sử - Thúy 1 Văn - Thắm 1 Địa - Lan 1

Văn - Thắm 2 KTPL - Tùng 2 CN - Xắc 2 Toán - Nam 2 KTPL - Tùng 2

Văn - Thắm 3 Toán - Nam 3 CN - Xắc 3 Toán - Nam 3 3

Tin - Yến 4 Toán - Nam 4 Sử - Thúy 4 TNHN - Thắm 4 4

Tin - Yến 5 Văn - Thắm 5 Sử - Thúy 5 TNHN - SH 5 5

CHÀO CỜ 1 KTPL - Tùng 1 Toán -  Thùy 1 Toán -  Thùy 1 Sử - Nguyệt 1

Toán -  Thùy 2 Địa - Lan 2 Toán -  Thùy 2 Văn - Thắm 2 Sử - Nguyệt 2

TNHN - Thùy 3 Địa - Lan 3 Sử - Nguyệt 3 Văn - Thắm 3 KTPL - Tùng 3

Văn - Thắm 4 Tin - Yến 4 CN - Xắc 4 TNHN - SH 4 4

Văn - Thắm 5 Tin - Yến 5 CN - Xắc 5 5 5

Sinh - Lương 1 Sử - Thúy 1 Văn - Phương 1 Toán - Q.Tuấn 1 Anh - Hoa 1

Sinh - Lương 2 Sử - Thúy 2 Văn - Phương 2 Toán - Q.Tuấn 2 Anh - Hoa 2

Lý - Luân 3 Văn - Phương 3 Anh - Hoa 3 Địa - Lan 3 Sử - Thúy 3

Lý - Luân 4 Văn - Phương 4 Hóa - Ánh 4 Địa - Lan 4 Toán - Q.Tuấn 4

CHÀO CỜ 5 TNHN - Lan Đ 5 Hóa - Ánh 5 TNHN - SH 5 Toán - Q.Tuấn 5

Văn - Thắm 1 Địa - Lan 1 Hóa - Ánh 1 Văn - Thắm 1 TNHN - Lương 1

Văn - Thắm 2 Địa - Lan 2 Toán - Thùy 2 Văn - Thắm 2 Sử - Thúy 2

Sinh - Lương 3 Sử - Thúy 3 Toán - Thùy 3 Lý - Luân 3 Anh - Hoa 3

Sinh - Lương 4 Sử - Thúy 4 Anh - Hoa 4 Lý - Luân 4 Anh - Hoa 4

CHÀO CỜ 5 Hóa - Ánh 5 Toán - Thùy 5 Văn - Thắm 5 TNHN - SH 5
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Chiều

Sáng

11A14

Sáng

Chiều

12A14

Chiều

Sáng

11A13

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

10T1

Sáng

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lý - Luân 1 Văn - Phương 1 Anh - Hoa 1 Địa - Lan 1 Toán - Q.Tuấn 1

Lý - Luân 2 Văn - Phương 2 Anh - Hoa 2 TNHN - Luân 2 Toán - Q.Tuấn 2

Sử - Tài 3 Địa - Lan 3 Hóa - Ánh 3 Toán - Q.Tuấn 3 Sinh - Lương 3

Sử - Tài 4 Hóa - Ánh 4 Văn - Phương 4 Toán - Q.Tuấn 4 Sinh - Lương 4

CHÀO CỜ 5 Sử - Tài 5 Văn - Phương 5 TNHN - SH 5 Anh - Hoa 5

CHÀO CỜ 1 Sử - Tài 1 Sử - Tài 1 Lý - Luân 1 Toán - Đ.Tuấn 1

Địa - Nga 2 Hóa - Hà 2 Sử - Tài 2 Lý - Luân 2 Toán - Đ.Tuấn 2

Địa - Nga 3 Hóa - Hà 3 Văn - Thủy 3 Văn - Thủy 3 Anh - Hoa 3

Toán - Đ.Tuấn 4 Sinh - Hoa 4 Văn - Thủy 4 Văn - Thủy 4 Anh - Hoa 4

Toán - Đ.Tuấn 5 Sinh - Hoa 5 TNHN - Thủy 5 TNHN - SH 5 Anh - Hoa 5
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Chiều
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Sáng


